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STT Mã sinh
viên

Họ lót Tên Điểm giữa kì Mã lớp Ghi chú

1 12111051 Lê Thị Ngọc Ngân 7 DH12TA

2 12113164 Hoàng Văn Kỳ 3 DH12NHA

3 12113203 Trương Thanh Nhàn 3 DH12NHB

4 12114232 Đoàn Thị Yến Phượng 5 DH12NK

5 12117023 Dương Thanh Sang 4 DH12CT

6 13111344 Dương Hoàng Nhật 1 DH13TA

7 13114056 Lê Bá Huy 4 DH13QR

8 13114310 Nguyễn Quốc Cường 1 DH13QR

9 13114482 Nguyễn Trường Sơn 1 DH13QR

10 13132201 Đỗ Viết Hùng 3 DH13SP
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10 13132201 Đỗ Viết Hùng 3 DH13SP

11 13132312 Nguyễn Thúy Phượng 3 DH13SP

12 13132350 Đoàn Thị Kim Thoa 1 DH13SP

13 13154012 Nguyễn Văn Điền 2 DH13OT

14 14111145 Nguyễn Minh Quyền 6 DH14TA

15 14111163 Nguyễn Thị Phương Thảo 7 DH14TA

16 14111215 Hồ Đức Việt 5 DH14CN

17 14111291 Dương Xuân Tiến Phát v DH14CN

18 14112084 Lưu Thị Kim Hằng 7 DH14DY

19 14112232 Nguyễn Quỳnh Như 2 DH14TYB

20 14112249 Hồ Văn Quí 3 DH14TYA

21 14112269 Nguyễn Chế Thanh 4 DH14TYA

22 14112379 Phạm Thanh Vủ 4 DH14TYA

23 14112902 Phan Nhất Linh 6 DH14TY

24 14113034 Nguyễn Lê Hải Đạt 1 DH14NHA

25 14113243 Nguyễn Anh Tuấn 2 DH14NHA

26 14115252 Võ Thị Thái Hòa Tiên 1 DH14CB

27 14115451 Ngô Xuân Thịnh 2 DH14CB

28 14125135 Nguyễn Thanh ái Huyên v DH14DD

29 14131198 Võ Trần Uy Triễn 4 DH14CH

30 14132035 Châu Hoành Khiếu 6 DH14SP

31 14132091 Phạm Thị Hồng Trang 5 DH14SP

32 14132143 Phạm Thị Ngọc Hân 0 DH14SP

33 14139036 Hoàng Thành Đạt 6 DH14HS



34 14139242 Phú Phương Vy 1 DH14HS

35 14149144 Hoàng Kim Thành 5 DH14QM

36 14154011 Nguyễn Phát Đạt 1 DH14OT

37 14163340 Trần Thiện Công 7 DH14ES

38 15126008 Lưu Ngân Bình 7 DH15SHA

39 15126034 Lê Nguyễn Anh Hào 9 DH15SHB

40 15126044 Thái Hoàng Hưng 2 DH15SHA

41 15126047 Nguyễn Thị Thanh Huyền 7 DH15SHB

42 15126065 Lê Thị Khánh Linh 3 DH15SHA

43 15126088 Nguyễn Thị Kim Ngân 7 DH15SHB

44 15126118 Nguyễn Xuân Quyền v DH15SHA

45 15126147 Phạm Thị Hồng Tiến 8 DH15SHB

46 15126161 Lê Thị Thùy Trang 7 DH15SHA

47 15126179 Nguyễn Thị Như Ý 4 DH15SHB

48 15126183 Ngô Thị Hoàng Anh v DH15SHA

49 15126184 Ka ảnh v DH15SHB

50 15126185 Thạch Thị Như Bình 5 DH15SHA

51 15126186 Ma Bon My Chên v DH15SHB

52 15126187 Lương Thị Bích Hàn 3 DH15SHA

53 15126188 Liêu Thị Ngọc Hằng 3 DH15SHB

54 15126189 K' Hậu v DH15SHA54 15126189 K' Hậu v DH15SHA

55 15126190 Brụi Long Hiu 6 DH15SHB

56 15126191 Mai Thị Ngọc Hương v DH15SHA

57 15126192 Châu Nhật Linh 2 DH15SHB

58 15126193 Kim Thị Hải Linh 8 DH15SHA

59 15126194 Lù Thị Đan Ly 5 DH15SHB

60 15126196 Ngô Thị Tuyết Mơ v DH15SHA

61 15126197 Tounêh Naria 8 DH15SHB

62 15126198 Kim Tr ọng Nhân 6 DH15SHA

63 15126199 Chướng Chắn Nhộc 4 DH15SHB

64 15126200 Thị Huỳnh Như v DH15SHA

65 15126201 Buu Phany 3 DH15SHB

66 15126202 Lựu Thị Kim Quý 9 DH15SHA

67 15126203 Liêng Jrang Sóch v DH15SHB

68 15131001 Phan Ngọc ẩn 6 DH15CH

69 15131003 Trịnh Lê Anh 2 DH15CH

70 15131006 Nguyễn Hoài Bảo 5 DH15CH

71 15131007 Đặng Thị Ngọc Bích 5 DH15CH

72 15131008 Đào Thị Bảo Châu 3 DH15CH

73 15131009 Hà Ngọc Chi 4 DH15CH

74 15131010 Lê Thị Kim Cúc 2 DH15CH

75 15131011 Ngô Thị Hồng Đào 4 DH15CH

76 15131012 Võ Thị Anh Đào 4 DH15CH

77 15131013 Đinh Tiến Đạt 5 DH15CH



78 15131014 Lê Hoàng Đạt 7 DH15CH

79 15131017 Huỳnh Ngọc Diệp 2 DH15CH

80 15131018 Mai Hoàng Điệp 3 DH15CH

81 15139065 Nguyễn Thị Thùy Linh 8 DH15HH

82 15139074 Nguyễn Hoàng Nam 6 DH15HH

83 15139102 Nguyễn Hữu Trọng Quý 9 DH15HH

84 15139154 Âu Phước Sang 6 DH15HH


